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Deasghnátha tosaigh Nghi thức giới thiệu

Comhartha na Croise Biển báo chữ thập

In ainm an Athar, agus an Mhac,

agus an Spioraid Naoimh.

Nhân danh Chúa Cha, và của

Con, và của Chúa Thánh Thần.

Amen Amen

Beannacht Lời chào

Grásta ár dTiarna Íosa Críost, agus

grá Dé, agus comaoineach an

Spioraid Naoimh Bí leat go léir.

Ân sủng của Chúa Jesus Christ

của chúng ta, và tình yêu của

Chúa, và sự hiệp thông của Chúa

Thánh Thần ở bên tất cả các bạn.

Agus le do spiorad. Và với tinh thần của bạn.

Gníomh penitential Hành động sám hối

Bráithre (deartháireacha agus

deirfiúracha), lig dúinn aitheantas a

thabhairt dár bpeacaí, Agus mar sin

ullmhaigh muid féin chun na

rúndiamhra naofa a cheiliúradh.

Anh em (anh chị em), chúng ta

hãy thừa nhận tội lỗi của mình,

Và vì vậy hãy chuẩn bị để ăn

mừng những bí ẩn thiêng liêng.

Admhaím le Dia Uilechumhachtach

Agus duitse, mo dheartháireacha

agus mo dheirfiúracha, gur pheaca

mé go mór, I mo smaointe agus i

mo chuid focal, sa mhéid atá

déanta agam agus sa mhéid a theip

orm a dhéanamh, Trí mo locht, Trí

mo locht, Tríd an locht is mó a bhí

orm; Dá bhrí sin iarraim ar Mary

beannaithe riamh-virgin, na haingil

agus na naoimh go léir, Agus tusa,

mo dheartháireacha agus mo

dheirfiúracha, Chun guí a

dhéanamh orm leis an Tiarna ár

nDia.

Tôi thú nhận với Chúa toàn năng

Và với bạn, anh chị em của tôi,

rằng tôi đã phạm tội rất nhiều,

trong suy nghĩ của tôi và trong lời

nói của tôi, trong những gì tôi đã

làm và trong những gì tôi đã

không làm, thông qua lỗi của tôi,

thông qua lỗi của tôi, thông qua

lỗi đau buồn nhất của tôi; Vì vậy,

tôi hỏi Mary Ever-irgin, Tất cả các

thiên thần và các vị thánh, Và

bạn, anh chị em của tôi, để cầu

nguyện cho tôi với Chúa, Thiên

Chúa của chúng ta.

Go mbeidh trócaire ag Dia

Uilechumhachtach orainn, logh

Cầu mong Chúa toàn năng

thương xót chúng ta, tha thứ cho

chúng ta tội lỗi của chúng ta, Và
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dúinn ár bpeacaí, Agus tabhair

dúinn an saol síoraí.

đưa chúng ta đến cuộc sống vĩnh

cửu.

Amen Amen

Kyrie Kyrie

A Thiarna déan trocaire. Chúa có lòng thương xót.

A Thiarna déan trocaire. Chúa có lòng thương xót.

Críost, bíodh trócaire agat. Chúa ơi, xin thương xót.

Críost, bíodh trócaire agat. Chúa ơi, xin thương xót.

A Thiarna déan trocaire. Chúa có lòng thương xót.

A Thiarna déan trocaire. Chúa có lòng thương xót.

Goria Gloria

Glóir do Dhia sa líon is airde, Agus

ar an Domhan síocháin do dhaoine

dea -thoil. Molaimid tú, Beannaímid

thú, Is breá linn tú, Déanaimid

glóráil ort, Tugaimid buíochas duit

as do ghlóir iontach, A Thiarna Dia,

rí neamhaí, A Dhia, Athair

Uilechumhachtach. A Thiarna Íosa

Críost, ach a Mhac, a Mhac, A

Thiarna Dia, Uain Dé, Mac an Athar,

Tógann tú peacaí an domhain ar

shiúl, Bíodh trócaire orainn; Tógann

tú peacaí an domhain ar shiúl,

Faigh ár nguí; Tá tú i do shuí ar

thaobh na láimhe deise den Athair,

Bíodh trócaire orainn. Ar do shon

féin tá an ceann naofa, Is tusa

amháin an Tiarna, Is tusa amháin

an ceann is airde, Íosa Críost, Leis

an Spiorad Naomh, I glóir Dé an

tAthair. Amen.

Vinh quang Đức Chúa Trời cao cả

nhất, và hòa bình trên trái đất

cho những người có thiện chí.

Chúng tôi khen ngợi bạn, chúng

tôi chúc phúc cho bạn, Chúng tôi

yêu mến bạn, chúng tôi tôn vinh

bạn, chúng tôi cảm ơn bạn vì

vinh quang to lớn của bạn, Lạy

Chúa là Vua trên trời, Lạy Chúa là

Cha toàn năng. Lạy Chúa Giêsu

Kitô, Con Độc Sinh, Lạy Chúa là

Thiên Chúa, Chiên Con của Chúa,

Con của Cha, bạn lấy đi tội lỗi

của thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi; bạn lấy đi tội lỗi của

thế giới, nhận lời cầu nguyện của

chúng tôi; bạn đang ngồi bên hữu

Đức Chúa Cha, Hãy thương xót

chúng tôi. Đối với bạn một mình

là Đấng Thánh, một mình bạn là

Chúa, một mình bạn là Đấng Tối

Cao, Chúa ơi, với Chúa Thánh

Thần, trong vinh quang của Đức

Chúa Trời là Cha. Amen.

Bailigh Sưu tầm

Lig dúinn guí. Hãy cùng cầu nguyện.
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Amen. Amen.

Liotúirge an fhocail Phụng vụ của từ

An chéad léamh Lần đầu đọc

Focal an Tiarna. Lời của Chúa.

Go raibh maith agat a bheith le Dia. Tạ ơn thần.

Salm freagrach Thi thiên đáp ứng

An dara léamh Đọc thứ hai

Focal an Tiarna. Lời của Chúa.

Go raibh maith agat a bheith le Dia. Tạ ơn thần.

Soiscéal Sách Phúc Âm

An Tiarna a bheith leat. Chúa ở với bạn.

Agus le do spiorad. Và với tinh thần của bạn.

Léitheoireacht ón Soiscéal Naofa de

réir N.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N.

Glóir duit, a Thiarna Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa

Soiscéal an Tiarna. Tin Mừng của Chúa.

Moladh duit, an Tiarna Íosa Críost. Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Gairm an chreidimh Tuyên xưng đức tin

Creidim i nDia amháin, an t -athair

Almighty, Déantóir na bhFlaitheas

agus na Cruinne, de gach rud atá le

feiceáil agus dofheicthe. Creidim i

dTiarna amháin Íosa Críost, An t -

aon Mhac Dé, Rugadh an tAthair

roimh gach aois. Dia ó Dhia, Solas ó

sholas, Dia fíor ó Dhia fíor,

Begotten, nach bhfuil déanta,

conspóideach leis an Athair; Tríd is

tríd rinneadh gach rud. Maidir linn

fir agus dár slánú tháinig sé síos ón

spéir, agus ag an Spiorad Naomh

bhí sé incarnate ar an Mhaighdean

Mhuire, agus tháinig sé chun bheith

ina fhear. Ar ár son céasadh faoi

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất,

của tất cả những thứ hữu hình và

vô hình. Tôi tin vào một Chúa

Giê-xu Christ, Con Độc Sinh của

Đức Chúa Trời, sinh ra bởi Cha

trước mọi thời đại. Chúa từ Chúa,

Ánh sáng từ ánh sáng, Chúa thật

từ Chúa thật, được sinh ra, không

được tạo dựng, hợp thể với Đức

Chúa Cha; Nhờ Ngài, tất cả mọi

thứ đã được thực hiện. Đối với

loài người chúng ta và vì sự cứu

rỗi của chúng ta, Ngài đã từ trời

xuống, và bởi Chúa Thánh Thần

đã nhập thể của Đức Trinh Nữ
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Pontius Pilate, D'fhulaing sé bás

agus cuireadh é, agus d'ardaigh

arís ar an tríú lá de réir na

Scrioptúir. Chuaigh sé suas go

neamh agus tá sé ina shuí ar

thaobh na láimhe deise den Athair.

Tiocfaidh sé arís sa ghlóir

breithiúnas a thabhairt ar an mbeo

agus ar na mairbh Agus ní bheidh

deireadh lena ríocht. Creidim sa

Spiorad Naomh, an Tiarna, an Giver

of Life, a fhilleann ón Athair agus ón

Mac, Cé leis an athair agus an mac

a bhfuil meas agus glorified air, a

labhair trí na fáithe. Creidim in

Eaglais amháin, Naofa, Caitliceach

agus Apostolic. Admhaím baisteadh

amháin as maithiúnas na bpeacaí

Agus táim ag tnúth le haiséirí na

marbh agus saol an domhain le

teacht. Amen.

Maria, và trở thành người đàn

ông. Vì lợi ích của chúng tôi, ông

ấy đã bị đóng đinh dưới tay

Pontius Pilate, anh ta phải chịu

cái chết và được chôn cất, và

tăng trở lại vào ngày thứ ba phù

hợp với Kinh thánh. Anh ấy lên

trời và ngự bên hữu Đức Chúa

Cha. Ngài sẽ trở lại trong vinh

quang phán xét người sống và

người chết và vương quốc của

anh ấy sẽ không có hồi kết. Tôi

tin vào Chúa Thánh Thần, Chúa,

Đấng ban sự sống, người đến từ

Chúa Cha và Chúa Con, ai ở với

Cha và Con được tôn thờ và tôn

vinh, người đã nói qua các tiên

tri. Tôi tin vào một Giáo hội thánh

thiện, công giáo và tông truyền.

Tôi tuyên xưng một Phép Rửa để

được tha tội và tôi mong chờ sự

sống lại của người chết và cuộc

sống của thế giới sắp tới. Amen.

An -fhiosrach Bài giảng

Paidir uilíoch Cầu nguyện phổ quát

Guímid leis an Tiarna. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa.

A Thiarna, Éist lenár n -urnaí. Lạy Chúa, xin nghe lời cầu

nguyện của chúng con.

Liotúirge an Eocairist Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Cuir ar seach Vật phẩm

Beannaithe a bheith Dia go deo. Chúc tụng Chúa đến muôn đời.

Guigh, Bráithre (deartháireacha

agus deirfiúracha), go bhfuil mo

íobairt agus mise féadfaidh sé a

bheith inghlactha ag Dia, An tAthair

Uilechumhachtach.

Cầu nguyện, anh em (anh chị

em), rằng sự hy sinh của tôi và

của bạn có thể được Đức Chúa

Trời chấp nhận, Cha toàn năng.



Irish (Gaeilge) Vietnamese (Tiếng Việt)

Go nglacfaidh an Tiarna leis an

íobairt ar do lámha as moladh agus

glóir a ainm, Ar son ár maith agus

dea -chuid a Eaglais Naofa go léir.

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen và

vinh quang danh Ngài, vì lợi ích

của chúng tôi và sự tốt lành của

tất cả Giáo hội thánh thiện của

Ngài.

Amen. Amen.

Paidir Eocairisteach Cầu nguyện Thánh Thể

An Tiarna a bheith leat. Chúa ở với bạn.

Agus le do spiorad. Và với tinh thần của bạn.

Ardaigh do chroí. Nâng cao trái tim của bạn.

Tógann muid suas iad go dtí an

Tiarna.

Chúng tôi nâng họ lên với Chúa.

Lig dúinn buíochas a ghabháil leis

an Tiarna ár nDia.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là Thiên

Chúa của chúng ta.

Tá sé ceart agus díreach. Nó là đúng và chính xác.

Naofa, Naofa, Tiarna Naofa Dia na

hóstach. Tá neamh agus talamh lán

de do ghlóir. Hosanna sa líon is

airde. Is beannaithe é an té a

thagann in ainm an Tiarna.

Hosanna sa líon is airde.

Holy, Holy, Holy Lord God of host.

Trời và đất đầy vinh quang của

bạn. Kinh tin kính chúa tối cao.

Phước cho kẻ nhân danh Chúa

mà đến. Kinh tin kính chúa tối

cao.

Mystery an chreidimh. Bí ẩn của niềm tin.

Fógraímid do bhás, a Thiarna, agus

a mheas do aiséirí Go dtí go

dtiocfaidh tú arís. Nó: Nuair a

ithimid an t -arán seo agus an

cupán seo a ól, Fógraímid do bhás,

a Thiarna, Go dtí go dtiocfaidh tú

arís. Nó: Sábháil Linn, Slánaitheoir

an Domhain, as do chros agus

aiséirí Tá tú saor in aisce dúinn.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự

phục sinh của bạn cho đến khi

bạn trở lại. Hoặc: Khi chúng ta ăn

Bánh này và uống Chén này,

chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, cho đến khi bạn

trở lại. Hoặc: Cứu chúng tôi, Cứu

Chúa của thế giới, vì Thập tự giá

và sự Phục sinh của bạn bạn đã

giải phóng chúng tôi.

Amen. Amen.

Deasghnéasach an

chomaoineach

Nghi thức Rước lễ
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Ag ordú an tSlánaitheora Agus

déanta ag teagasc diaga, leomh

linn a rá:

Theo lệnh của Saviour và được

hình thành bởi sự dạy dỗ của

thần thánh, chúng tôi dám nói:

Ár n -athair, a ealaín ar neamh, Is é

an t -ainm a bheidh ort; Tagann do

ríocht, Déanfar Thy ar domhan mar

atá sé ar neamh. Tabhair dúinn an

lá seo an t -arán laethúil atá

againn, Agus logh dúinn ár

bhfiacha, De réir mar a loghimid

dóibh siúd a fhágann go bhfuil siad

ina n -aghaidh; agus gan a bheith i

do chathú, Ach seachadadh muid ó

olc.

Cha của chúng ta, Đấng ngự trên

trời, linh thiêng là tên của bạn;

vương quốc của bạn đến, bạn sẽ

được thực hiện dưới đất cũng như

trên trời. Cho chúng tôi miếng ăn

hằng ngày, và tha thứ cho chúng

tôi những vi phạm của chúng tôi,

khi chúng ta tha thứ cho những

ai xâm phạm chúng ta; và dẫn

chúng ta không bị cám dỗ, nhưng

hãy giải cứu chúng ta khỏi sự dữ.

Seachadadh dúinn, a Thiarna,

guímid, ó gach olc, tabhair síocháin

go grinn inár laethanta, sin, le

cabhair ó do thrócaire, B’fhéidir go

mbeimid saor ó pheaca i gcónaí

agus sábháilte ó gach anacair, Agus

muid ag fanacht leis an dóchas

beannaithe agus teacht ár

Slánaitheora, Íosa Críost.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng

con khỏi mọi điều ác, ân cần ban

cho hòa bình trong thời đại của

chúng ta, điều đó, nhờ sự giúp đỡ

của lòng thương xót của bạn,

chúng ta có thể luôn luôn thoát

khỏi tội lỗi và an toàn trước mọi

khó khăn, khi chúng ta chờ đợi

niềm hy vọng may mắn và sự

xuất hiện của Đấng Cứu Rỗi của

chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

Don ríocht, Is leatsa an chumhacht

agus an ghlóir Anois agus go deo.

Đối với vương quốc, quyền lực và

vinh quang là của bạn bây giờ và

mãi mãi.

A Thiarna Íosa Críost, a dúirt le do

aspail: Síocháin a fhágann mé tú,

mo shíocháin a thugann mé duit,

Ná féach ar ár bpeacaí, Ach ar

chreideamh do eaglais, agus a

síocháin agus aontacht a thabhairt

go grinn de réir do thoil. A

chónaíonn agus a bhíonn i réim go

deo agus go deo.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói với

các Sứ đồ của bạn: Bình yên tôi

để lại cho bạn, bình yên của tôi

tôi cho bạn, đừng nhìn vào tội lỗi

của chúng ta, nhưng dựa trên

đức tin của Giáo hội của bạn, và

ân cần ban cho cô ấy hòa bình và

thống nhất phù hợp với ý muốn

của bạn. Ai sống và trị vì mãi

mãi.
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Amen. Amen.

Beidh síocháin an Tiarna leat i

gcónaí.

Sự bình an của Chúa luôn ở với

bạn.

Agus le do spiorad. Và với tinh thần của bạn.

Lig dúinn comhartha na síochána a

thairiscint dá chéile.

Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ

của hòa bình.

Uain Dé, tógann tú peacaí an

domhain ar shiúl, Bíodh trócaire

orainn. Uain Dé, tógann tú peacaí

an domhain ar shiúl, Bíodh trócaire

orainn. Uain Dé, tógann tú peacaí

an domhain ar shiúl, Deonaigh

síocháin dúinn.

Chiên con của Đức Chúa Trời, bạn

cất đi tội lỗi của thế giới, Hãy

thương xót chúng tôi. Chiên con

của Đức Chúa Trời, bạn cất đi tội

lỗi của thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi. Chiên con của Đức

Chúa Trời, bạn cất đi tội lỗi của

thế giới, ban cho chúng tôi hòa

bình.

Féuch uain Dé, Féuch dó a thógann

peacaí an domhain ar shiúl. Is

beannaithe iad siúd a ghlaoitear ar

Suipéar an Uain.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,

Kìa người cất tội lỗi thế gian.

Phước cho những ai được gọi đến

bữa tối của Chiên Con.

A Thiarna, níl mé fiúntach gur chóir

duit dul isteach faoi mo dhíon, Ach

ní gá ach an focal agus m'anam a

leigheas.

Chúa ơi, con không xứng đáng

mà bạn nên vào dưới mái nhà

của tôi, nhưng chỉ nói lời nói và

linh hồn tôi sẽ được chữa lành.

Corp (fuil) Chríost. Mình (Máu) của Đấng Christ.

Amen. Amen.

Lig dúinn guí. Hãy cùng cầu nguyện.

Amen. Amen.

Deasghnátha deiridh Kết thúc nghi thức

Beannacht Ban phước

An Tiarna a bheith leat. Chúa ở với bạn.

Agus le do spiorad. Và với tinh thần của bạn.

Go mbeannaí Dia

Uilechumhachtach thú, An tAthair,

agus an Mac, agus an Spiorad

Naomh.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và

Chúa Thánh Thần.

Amen. Amen.
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Dífhostú Sa thải

Téigh amach, cuirtear deireadh leis

an mais. Nó: Téigh agus fógraigh

Soiscéal an Tiarna. Nó: Téigh i

síocháin, ag glórmhairt an Tiarna

faoi do shaol. Nó: Téigh i síocháin.

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết thúc.

Hoặc: Ra đi loan báo Tin Mừng

của Chúa. Hoặc: Ra đi trong bình

an, đời đời bạn làm vinh hiển

Chúa. Hoặc: Đi trong hòa bình.

Go raibh maith agat a bheith le Dia. Tạ ơn thần.
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